
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nam Nữ

1 Trần Thị Cẩm Thu 07/07/1995 Trung cấp
Sư phạm mầm 

non
B Cơ bản

Ấp Lý Thái Bửu, xã Lý 

Nhơn, Huyện Cần Giờ

Giáo viên mầm 

non

Trường Mầm 

non 8

2 Trần Thị Thương 01/10/1997 Cao đẳng
Giáo dục mầm 

non
B Cơ bản

Chi Lăng 2, Nam Ban, Lâm 

Hà, Lâm Đồng

Giáo viên mầm 

non

Trường Mầm 

non 8

3 Phan Thị Hương 10/03/1989 Trung cấp
Sư phạm mầm 

non
A A

Tổ dân phố 9, thị trấn Chư 

Ty, Đức Cơ, Gia Lai

Giáo viên mầm 

non

Trường Mầm 

non 9

4
Nguyễn Hoàng Thị 

Diễm Chi
28/12/1980 Trung cấp

Sư phạm mầm 

non
B Cơ bản

58/6 Trần Xuân Soạn, P. Tân 

Kiểng, Quận 7

Giáo viên mầm 

non

Trường Mầm 

non 9

5 Phạm Thị Hồng Loan 30/08/1992 Trung cấp
Sư phạm mầm 

non
B A

711/2 Ba Đình, Phường 10, 

Quận 8

Giáo viên mầm 

non

Trường Mầm 

non 9

6 Nguyễn Thị Mỹ Trang 15/02/1995 Đại học
Giáo dục mầm 

non
B A

129/28 Phú Thới, Tân 

Thiềng, Chợ Lách, Bến Tre

Giáo viên mầm 

non

Trường Mầm 

non 9

7 Trần Thị Anh Thư 25/08/1995 Đại học Kế toán B B
Văn thư, 

lưu trữ

463b/44C2, Cách Mạng 

Tháng 8, Phường 13, Quận 

10

Nhân viên Văn 

thư

Trường Mầm 

non 9

8 Mai Thị Thùy Linh 23/08/1995 Trung cấp
Sư phạm mầm 

non
B B

5a, 54 ấp Chánh, Tân Thông 

Hội, Củ Chi

Giáo viên mầm 

non

Trường Mầm 

non 12

9
Phạm Nguyễn Ngọc 

Linh
01/01/1989 Trung cấp

Sư phạm mầm 

non
B Cơ bản

489A/23/213 Huỳnh Văn 

Bánh, Phường 13, Quận Phú 

Nhuận

Giáo viên mầm 

non

Trường Mầm 

non 12

10 Hoàng Thị Kim Ngân 15/10/1996 Đại học
Giáo dục mầm 

non
B Cơ bản

35/22 Đại Nghĩa, Phường 6, 

Quận Tân Bình

Giáo viên mầm 

non

Trường Mầm 

non 12
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11
Nguyễn Thị Tuyết 

Nhung
10/01/1997 Trung cấp

Giáo dục mầm 

non
B B

Tây Bình - Tây Sơn - Bình 

Định

Giáo viên mầm 

non

Trường Mầm 

non 12

12 Dương Thị Bích Nga 28/12/1995 Trung cấp
Sư phạm mầm 

non
B B

12/22/44/12 KP4, Hiệp 

Thành, Quận 12

Giáo viên mầm 

non

Trường Mầm 

non 12

13 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 26/09/1982 Trung cấp
Sư phạm mầm 

non
B B

115/30/1 Phan Đăng Lưu, 

Phường 7, Quận Phú Nhuận

Giáo viên mầm 

non

Trường Mầm 

non 14

14 Ngô Thị Thảo Lan 26/09/1992 Cao đẳng
Sư phạm mầm 

non
A2 Cơ bản

Tổ dân phố 17, thị trấn 

Phước An, huyện KrongPak, 

Daklak

Giáo viên mầm 

non

Trường Mầm 

non Ban Mai

15 Võ Thị Diễm Trinh 21/10/1989 Trung cấp
Sư phạm mầm 

non
Cử nhân B

88 Phạm Hữu Lầu, Phường 

Phú Mỹ, Quận 7

Giáo viên mầm 

non

Trường Mầm 

non Ban Mai

16 Lê Thị Hồng Nhung 10/05/1995 Trung cấp
Sư phạm mầm 

non
B B

Thôn 4 - EaKmut - Eakar - 

Daklak

Giáo viên mầm 

non

Trường Mầm 

non Ban Mai

17 Trần Thị Quỳnh Như 07/07/1995 Đại học
Giáo dục mầm 

non
B Cơ bản

An Hòa, An Thới Đông, Cần 

Giờ

Giáo viên mầm 

non

Trường Mầm 

non Ban Mai

18 Trần Nguyễn Hải Triều 14/11/1994 Trung cấp
Sư phạm mầm 

non
B Cơ bản

290/96 Đoàn Văn Bơ, 

Phường 16, Quận 4

Giáo viên mầm 

non

Trường Mầm 

non Ban Mai

19 Lê Thị Kim Thảo 02/01/1987 Trung cấp
Sư phạm mầm 

non
B A

73/10 Lâm Văn Bền, Phường 

Tân Thuận Tây, Quận 7

Giáo viên mầm 

non

Trường Mầm 

non Ban Mai

20 Đào Thị Minh Trang 08/05/1997 Trung cấp
Sư phạm mầm 

non
B Cơ bản

Ngọc Sơn 3, Lâm Hà, Lâm 

Đồng

Giáo viên mầm 

non

Trường Mầm 

non Ban Mai

21
Đặng Thị Phương 

Trang
08/03/1993 Cao đẳng

Giáo dục mầm 

non
B B

63B đường 30/4 II ĐaTeh, 

ĐaTeh, Lâm Đồng

Giáo viên mầm 

non

Trường Mầm 

non Ban Mai

22 Huỳnh Thị Hồng Gấm 13/05/1995 Đại học
Giáo dục mầm 

non
B Cơ bản

443 Trần Hưng Đạo, xã Tam 

Thôn Hiệp, Cần Giờ

Giáo viên mầm 

non

Trường Mầm 

non Ban Mai

23 Nguyễn Thị Phấn 01/01/1995 Trung cấp
Sư phạm mầm 

non
B A

Đức Chánh, Mộ Đức, Quảng 

Ngãi

Giáo viên mầm 

non

Trường Mầm 

non Ban Mai
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24 Nguyễn Thị Thúy Vi 10/06/1994 Cao đẳng
Sư phạm Giáo 

dục Tiểu học
A2 A

243URE- Tổ 5- Trường 

Chinh - KonTum

Giáo viên dạy 

nhiều môn

Trường Tiểu 

học Nguyễn 

Huệ 1

25 Thi Nhựt Đông 13/08/1997 Cao đẳng
Giáo dục Tiểu 

học
B Cơ bản

Hậu Hòa, Đức Hòa Thượng, 

Đức Hòa, Long An

Giáo viên dạy 

nhiều môn

Trường Tiểu 

học Nguyễn 

Huệ 1

26 Đoàn Ngọc Châu 07/10/1994 Cao đẳng
Giáo dục Tiểu 

học
B A

Khánh Hòa - U Minh - Cà 

Mau

Giáo viên dạy 

nhiều môn

Trường Tiểu 

học Nguyễn 

Huệ 1

27
Nguyễn Tam Ngọc 

Hương
27/11/1989 Đại học

Giáo dục Tiểu 

học
B A

Hiệp Thành 1 - Tam Bố - Di 

Linh - Lâm Đồng

Giáo viên dạy 

nhiều môn

Trường Tiểu 

học Nguyễn 

Huệ 1

28 Lại Thị Bưởi 20/07/1983 Đại học Sư phạm Tin học B ĐH
Hồng Phong - Vũ Thư - Thái 

Bình

Giáo viên môn 

Tin học

Trường Tiểu 

học Đoàn Thị 

Điểm

29 Trần Thị Tú 25/06/1997 Cao đẳng
Sư phạm Giáo 

dục Tiểu học
A2 Cơ bản

Thịnh Long - Hải Hậu - Nam 

Định

Giáo viên dạy 

nhiều môn

Trường Tiểu 

học Nguyễn 

Huệ 3

30 Trần Văn Quân 16/10/1996 Cao đẳng
Giáo dục Tiểu 

học
B1 Cơ bản

Hải An - Hải Hậu - Nam 

Định

Giáo viên dạy 

nhiều môn

Trường Tiểu 

học Nguyễn 

Huệ 3

31 Trương Mỹ Hoa 07/12/1995 Cao đẳng
Giáo dục Tiểu 

học
B A

31 Nguyễn Bỉnh Khiêm, 

Vĩnh Thanh, Rạch Giá, Kiên 

Giang

Giáo viên dạy 

nhiều môn

Trường Tiểu 

học Vĩnh Hội

32 Nguyễn Thị Thanh Vân 16/10/1980 Cao đẳng
Giáo dục Tiểu 

học
B B

216 KP5, TT Nhà Bè, Huyện 

Nhà Bè

Giáo viên dạy 

nhiều môn

Trường Tiểu 

học Vĩnh Hội

33 Phạm Thị Ngát 25/11/1997 Đại học
Giáo dục Tiểu 

học
A2 Cơ bản

Xóm 20, xã Hải Đường, Hải 

Hậu, Nam Định

Giáo viên dạy 

nhiều môn

Trường Tiểu 

học Vĩnh Hội
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34 Phan Lê Thanh Trang 02/09/1992 Đại học
Giáo dục Tiểu 

học
B B

53 Khu phố 3, Phường Tân 

Thuận Đông, Quận 7

Giáo viên dạy 

nhiều môn

Trường Tiểu 

học Vĩnh Hội

35 Phùng Quốc Nhã 15/05/1992 Đại học
Sư phạm Âm 

nhạc
A1 B

16 ấp 1, xã Mỹ An, Thủ 

Thừa, Long An

Giáo viên môn 

Âm nhạc

Trường Tiểu 

học Vĩnh Hội

36 Nguyễn Thị Hải Yến 09/04/1996 Đại học
Sư phạm Tiếng 

Anh

B1 

(Pháp)
B

Thôn IA Lâm, IA Krel, Đức 

Cơ, Gia Lai

Giáo viên Tiếng 

Anh

Trường Tiểu 

học Lý Nhơn

37 Võ Cẩm Hương 03/03/1993 Đại học Giáo dục thể chất B Cơ bản
122/27/77/6 Tôn Đản, 

Phường 8, Quận 4
GV môn Thể dục

Trường Tiểu 

học Lý Nhơn

38 Trần Văn Phong 30/11/1993 Đại học Giáo dục thể chất B Cơ bản
Kim Thái, Vụ Bản, Nam 

Định

Giáo viên thể 

dục

Trường Tiểu 

học Lý Nhơn

39 Phan Hoành Sơn 18/11/1981 Đại học Giáo dục thể chất B A
Thôn Phúc Tân - Phúc Thọ - 

Lâm Hà - Lâm Đồng

Giáo viên thể 

dục thể thao

Trường Tiểu 

học Lý Nhơn

40 Nguyễn Hùng Mạnh 20/01/1995 Đại học Giáo dục thể chất B A
Âp Phước Hòa, xã Phước 

Chỉ, Trảng Bàng, Tây Ninh

Giáo viên thể 

dục thể thao

Trường Tiểu 

học Lý Nhơn

41 Nguyễn Thị Thục Anh 20/12/1995 Đại học
Giáo dục Tiểu 

học
B1 B

TDP Liên cơ - TT Lệ Ninh - 

Lệ Thủy - Quảng Bình

Giáo viên dạy 

nhiều môn

Trường Tiểu 

học Nguyễn 

Văn Trỗi

42 Huỳnh Thị Bé Duy 05/01/1996 Đại học
Giáo dục Tiểu 

học
B1 Cơ bản

022/BB ấp Bờ Bàu, xã Mỹ 

Chánh, Ba Tri, Bến Tre

Giáo viên dạy 

nhiều môn

Trường Tiểu 

học Nguyễn 

Văn Trỗi

43 Nguyễn Thị Hồng 29/01/1994 Cao đẳng
Giáo dục Tiểu 

học
A2 B

Thôn 6A, Xã Eakly - 

KrongPak - Daklak

Giáo viên dạy 

nhiều môn

Trường Tiểu 

học Nguyễn 

Văn Trỗi
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44 Nguyễn Mai Thuận 12/01/1995 Cao đẳng
Giáo dục Tiểu 

học
B Cơ bản

193A Ấp 2, xã Long Thới, 

huyện Nhà Bè

Giáo viên dạy 

nhiều môn

Trường Tiểu 

học Nguyễn 

Văn Trỗi

45 Đặng Thị Ninh 18/03/1996 Cao đẳng
Giáo dục Tiểu 

học
A2 Cơ bản

Xóm 6, Xã Hải Dương - Hải 

Hậu - Nam Định

Giáo viên dạy 

nhiều môn

Trường Tiểu 

học Nguyễn 

Văn Trỗi

46 Nguyễn Thị Kiều Nga 09/11/1995 Đại học
Giáo dục Tiểu 

học
B Cơ bản

23/1 Huỳnh Tấn Phát, 

Phường Tân Phú, Quận 7

Giáo viên dạy 

nhiều môn

Trường Tiểu 

học Nguyễn 

Văn Trỗi

47 Quảng Thị Thúy Nga 20/01/1995 Đại học
Giáo dục Tiểu 

học

Toeic

390
Cơ bản

Xã Sông Hinh, huyện Sông 

Hinh, tỉnh Phú Yên

Giáo viên dạy 

nhiều môn

Trường Tiểu 

học Nguyễn 

Văn Trỗi

48 Nguyễn Văn Việt 28/08/1991 Đại học
Giáo dục Tiểu 

học
B Cơ bản

Thôn Hồng Tiến, xã Trực 

Hưng, Trực Ninh, Nam Định

Giáo viên dạy 

nhiều môn

Trường Tiểu 

học Nguyễn 

Văn Trỗi

49 Nguyễn Hoàng Yến 23/07/1995 Cao đẳng
Giáo dục Tiểu 

học
B Cơ bản

22 âp 4, Phước Lộc, huyện 

Nhà Bè

Giáo viên dạy 

nhiều môn

Trường Tiểu 

học Nguyễn 

Văn Trỗi

50 RMAH H SINA 10/10/1987 Đại học
Giáo dục Tiểu 

học
B B

Buôn Knien - Tân Tiến -

Krong Pac - Daklak

Giáo viên dạy 

nhiều môn

Trường Tiểu 

học Nguyễn 

Văn Trỗi

51 Ngô Thị Bích Lan 24/02/1996 Đại học
Giáo dục Tiểu 

học
A2 Cơ bản

Mỹ Thành - Mỹ Hội Đông - 

Chợ mới - An Giang

Giáo viên dạy 

nhiều môn

Trường Tiểu 

học Nguyễn 

Văn Trỗi

52 Hà Thanh Sơn 15/01/1976 Đại học
Giáo dục Tiểu 

học
B B

515 Lô A Ngô Quyền, 

Phường 9, Quận 5

Giáo viên dạy 

nhiều môn

Trường Tiểu 

học Nguyễn 

Văn Trỗi

53 Bùi Thị Thanh Hòa 12/07/1982 Cao đẳng
Giáo dục Tiểu 

học
B A

11/9B Tổ 7 Ấp 4, Phú Xuân, 

Huyện Nhà Bè

Giáo viên dạy 

nhiều môn

Trường Tiểu 

học Nguyễn 

Văn Trỗi
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54 Nguyễn Thị Kiều My 05/01/1994 Cao đẳng
Giáo dục Tiểu 

học
B Cơ bản

216 âp Bình Thạnh - xã Bình 

Khánh - Huyện Cần Giờ

Giáo viên dạy 

nhiều môn

Trường Tiểu 

học Nguyễn 

Văn Trỗi

55 Phạm Thị Nga 26/05/1995 Cao đẳng
Giáo dục Tiểu 

học
B B

xã Sa Nhơn, Huyện Sa Thầy, 

tỉnh KonTum

Giáo viên dạy 

nhiều môn

Trường Tiểu 

học Nguyễn 

Văn Trỗi

56 Lâm Duy Kha 03/11/1995 Đại học
Giáo dục Tiểu 

học
B2 Cơ bản

B5/133 âp 2 Xã Phong Phú, 

Huyện Bình Chánh

Giáo viên dạy 

nhiều môn

Trường Tiểu 

học Nguyễn 

Văn Trỗi

57 Huỳnh Thị Cẩm Loan 12/04/1995 Cao đẳng
Giáo dục Tiểu 

học
B B

21 tổ 2 ấp Hòa Quói, xã Tân 

Chánh, Huyện Cần Đước, 

tỉnh Long An

Giáo viên dạy 

nhiều môn

Trường Tiểu 

học Nguyễn 

Văn Trỗi

58 Nguyễn Phương Khanh 08/05/1992 Đại học
Giáo dục Tiểu 

học
B B

127A chung cư Vĩnh Hội, 

Bến Vân Đồn, Phường 6, 

Quận 4

Giáo viên dạy 

nhiều môn

Trường Tiểu 

học Nguyễn 

Văn Trỗi

59 Hồ Hoàng Phúc 25/08/1991 Đại học
Sư phạm Tiếng 

Anh

B

(Pháp)
B

381, Khóm Phú mỹ, TT Cái 

Tàu Hạ, Huyện Châu Thành

Giáo viên môn 

Tiếng Anh

Trường Tiểu 

học Nguyễn 

Văn Trỗi

60 Nguyễn Thảo Nguyên 15/02/1993
Đại học

Thạc sĩ

SP Tiếng Anh

Ngôn ngữ Anh

B

(Pháp)
B

24/1 Y Jut - TT EaDrang - 

EaH'Lec - ĐakLak

Giáo viên môn 

Tiếng Anh

Trường Tiểu 

học Nguyễn 

Văn Trỗi

61 Lê Thị Tâm 12/12/1979 Đại học
Tiếng Anh Sư 

phạm

B

(Pháp)
Cơ bản

06/353 lê Thánh Tông, 

Phường Đông Sơn, Tp. 

Thanh Hóa, Thanh Hóa

Giáo viên môn 

Tiếng Anh

Trường Tiểu 

học Nguyễn 

Văn Trỗi

62 Thẩm Thị Thu Hồng 03/12/1995 Cao đẳng
Giáo dục Tiểu 

học
B A

Trung Hưng, Gia Viễn, Cát 

Tiên, Lâm Đồng

Giáo viên dạy 

nhiều môn

Trường Tiểu 

học Bạch Đằng

63 Nguyễn Công Vương 20/04/1986 Đại học Ngôn Ngữ Anh
B 

(Trung)
Cơ bản NVSP

Diêm Điền, An Nhinh Tây, 

Tuy An, Phú Yên

Giáo viên tiếng 

Anh

Trường Tiểu 

học Bạch Đằng



Nam Nữ

Đơn vị dự 

tuyển

Số 

TT
Họ và tên thí sinh

Ngày tháng năm sinh Trình độ 

chuyên 

môn 

Chuyên ngành
Ngoại 

ngữ
Tin học

Chứng chỉ  

khác
Hộ khẩu thường trú

Vị trí đăng ký dự 

tuyển

64 Kiều Diễm 18/03/1996 Đại học
Giáo dục Tiểu 

học
B1 Cơ bản

326/BB ấp Bờ Bàu, xã Mỹ 

Chánh, Ba Tri, Bến Tre

Giáo viên dạy 

nhiều môn

Trường Tiểu 

học Xóm 

Chiếu

65 Mai Xuân Thắng 20/01/1978 Cao đẳng
Sư phạm Tiểu 

học
B Cơ bản

8,10 cc Bình Trị Đông B, 

Quận Bình Tân

Giáo viên dạy 

nhiều môn

Trường Tiểu 

học Xóm 

Chiếu

66 Huỳnh Thị Bảy 24/04/1990 Đại học
Giáo dục Tiểu 

học
B B

169/72/28 Ngô Tất Tố, 

Phường 22, Bình Thạnh

Giáo viên dạy 

nhiều môn

Trường Tiểu 

học Xóm 

Chiếu

67 Hoàng Thị Thành 12/12/1990 Cao đẳng
Sư phạm Tiểu 

học
B Cơ bản

Tổ 8, TT Yên Thế, Huyện 

Lục Yên, tỉnh Yên Bái

Giáo viên dạy 

nhiều môn

Trường Tiểu 

học Xóm 

Chiếu

68 Võ Thảo Nhi 31/01/1997 Cao đẳng
Giáo dục Tiểu 

học
B B

27 ấp Thuận Đông, xã Thuận 

Thành, huyện Cần Giuộc, 

Tỉnh Long An

Giáo viên dạy 

nhiều môn

Trường Tiểu 

học Xóm 

Chiếu

69 Phạm Thùy Linh 10/04/1997 Cao đẳng
Giáo dục Tiểu 

học
B Cơ bản

02 Đường 511, ấp Bàu Tròn, 

xã Nhuận Đức, Củ Chi

Giáo viên dạy 

nhiều môn

Trường Tiểu 

học Xóm 

Chiếu

70 Lâm Vũ Bích Trâm 09/06/1995 Cao đẳng
Giáo dục Tiểu 

học
B A

42/10A Trần Văn Nam, 

Phường 3, Tân An, Long An

Giáo viên dạy 

nhiều môn

Trường Tiểu 

học Xóm 

Chiếu

71 Bùi Thị Tuyết Trinh 29/12/1991 Cao đẳng
Giáo dục Tiểu 

học
B Cơ bản

48 ấp 1, xã Phước Kiển, 

huyện Nhà Bè

Giáo viên dạy 

nhiều môn

Trường Tiểu 

học Xóm 

Chiếu

72 Nguyễn Ngọc Trân 26/08/1980 Đại học
Giáo dục Tiểu 

học
B B

TL6/9A Võ Văn Kiệt, 

Phường Cầu Kho, Quận 1

Giáo viên dạy 

nhiều môn

Trường Tiểu 

học Xóm 

Chiếu

73 Trương Thị Diễm Xuân 27/06/1995 Cao đẳng
Giáo dục Tiểu 

học
B Cơ bản

54/2 ấp 5, xã Phú Xuân, 

huyện Nhà Bè

Giáo viên dạy 

nhiều môn

Trường Tiểu 

học Xóm 

Chiếu



Nam Nữ

Đơn vị dự 

tuyển

Số 

TT
Họ và tên thí sinh

Ngày tháng năm sinh Trình độ 

chuyên 

môn 

Chuyên ngành
Ngoại 

ngữ
Tin học

Chứng chỉ  

khác
Hộ khẩu thường trú

Vị trí đăng ký dự 

tuyển

74 Trần Duy Khánh 21/12/1990 Cao đẳng Tin học ứng dụng B CĐ NVSP
Đội 12, Triệu Phong, Quảng 

Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận

Giáo viên môn 

Tin học

Trường Tiểu 

học Xóm 

Chiếu

75
Nguyễn Trần Hồng 

Phúc
24/10/1991 Cao đẳng Tin học ứng dụng B CĐ NVSP

Khu phố 2, Phường Đông 

Hải, TP Phan Rang - Tháp 

Chám, Ninh Thuận

Giáo viên môn 

Tin học

Trường Tiểu 

học Tăng Bạt 

Hổ B

76 Hồ Trúc Thanh 22/05/1989 Đại học
Giáo dục Tiểu 

học
B B

47/18 Trần Bình Trọng, 

Phường 5, Quận Bình Thạnh

Giáo viên dạy 

nhiều môn

Trường Tiểu 

học Nguyễn 

Trường Tộ

77 Phạm Văn Nhương 01/12/1996 Cao đẳng
Sư phạm Giáo 

dục Tiểu học
A2 Cơ bản

Đội 5 - Hải Phú - Hải Hậu - 

Nam Định

Giáo viên dạy 

nhiều môn

Trường Tiểu 

học Nguyễn 

Trường Tộ

78 Hoàng Thị Ngọc 30/6/1991 Đại học
Giáo dục Tiểu 

học
B Cơ bản

1041/67A Trần Xuân Soạn, 

P.Tân Hưng, Quận 7

Giáo viên dạy 

nhiều môn

Trường Tiểu 

học Nguyễn 

Trường Tộ

79 Trần Thị Ngọc Hà 30/01/1993 Cao đẳng
Giáo dục Tiểu 

học
B Cơ bản

40/11 Khu phố 6 thị trấn Nhà 

Bè

Giáo viên dạy 

nhiều môn

Trường Tiểu 

học Nguyễn 

Trường Tộ

80 Bùi Thị Bích Ngân 23/07/1993 Đại học
Sư phạm Tiếng 

Anh

A 

(Hoa)
A

Đội 4, ấp Hậu Thuận, xã Hậu 

Thành, Cái Bè, Tiền Giang

Giáo viên môn 

Tiếng Anh

Trường Tiểu 

học Nguyễn 

Trường Tộ

81 Trần Thị Ngọc Trâm 10/12/1995 Cao đẳng
SP kỹ thuật công 

nghiệp
B A

02 Bình Thạnh, Bình Khánh, 

H.Cần Giờ

Giáo viên môn 

Công nghệ

Trường THCS 

Quang Trung

82 Đỗ Thị Thủy 28/11/1994 Cao đẳng
SP Hóa - Kỹ 

thuật công nghiệp
B B

Thôn Quang Thượng, Văn 

lý, Lý Nhân, Hà Nam

Giáo viên môn 

Công nghệ

Trường THCS 

Quang Trung

83 Trịnh Thị Loán 12/10/1983 Đại học
Sư phạm Giáo 

dục công dân
B A

Ấp 11 - Khánh An - Thới 

Bình - Cà Mau

Giáo viên môn 

GDCD

Trường THCS 

Quang Trung



Nam Nữ

Đơn vị dự 

tuyển

Số 

TT
Họ và tên thí sinh

Ngày tháng năm sinh Trình độ 

chuyên 

môn 

Chuyên ngành
Ngoại 

ngữ
Tin học

Chứng chỉ  

khác
Hộ khẩu thường trú

Vị trí đăng ký dự 

tuyển

84 Vương Hoài Lâm 06/05/1990
Đại học

Thạc sĩ

Văn học

VH nước ngoài
B A NVSP

257 Nguyễn Thái Học, 

Phường Cầu Ông Lãnh, 

Quận 1

Giáo viên môn 

Ngữ văn

Trường THCS 

Quang Trung

85 Trần Thị Thúy Phượng 22/07/1994 Đại học SP Ngữ văn B A
450/28M Dương Bác Trạc, 

Phường 1, Quận 8

Giáo viên môn 

Ngữ văn

Trường THCS 

Quang Trung

86
Nguyễn Ngọc Như 

Thảo
28/08/1995 Đại học SP Ngữ văn B A

II/7 Khu phố 4 - Phường 3, 

TP Tân An, Long An

Giáo viên môn 

Ngữ văn

Trường THCS 

Quang Trung

87 Đặng Thị Huyền Trang 19/12/1994 Đại học SP Sinh học B Cơ bản
142 ấp Chánh Nhứt, xã Long 

Phụng, cần Giuộc, Long An

Giáo viên môn 

Sinh học

Trường THCS 

Quang Trung

88 Võ Đặng Hoa Hồng 02/10/1993 Đại học Ngôn ngữ Anh
B

(Pháp)
B NVSP

Thôn Kim tây, Xã Phước 

Hòa, Huyện Tuy Phước, 

Bình Định

Giáo viên môn 

Tiếng Anh

Trường THCS 

Quang Trung

89 Lương Chí Hưng 30/07/1990 Đại học Ngữ văn Anh
B

(Hoa)
Cơ bản NVSP

43 Nguyễn Văn Của, Phường 

13, Quận 8

Giáo viên môn 

Tiếng Anh

Trường THCS 

Quang Trung

90 Nguyễn Phước Thọ 19/02/1994 Đại học Sư phạm Lịch sử B Cơ bản
Thôn 6, xã Tân Tiến, Huyện 

Krong Pak, Tỉnh DakLak

Giáo viên môn 

Lịch sử

Trường THCS 

Nguyễn Huệ

91 Tống Thị Quỳnh Lê 16/07/1995 Đại học Sư phạm Lịch sử B Cơ bản
Phan Rí Thành - Bắc Bình - 

Bình Thuận

Giáo viên môn 

Lịch sử

Trường THCS 

Nguyễn Huệ

92 Trần Thanh Thư 02/02/1995 Đại học Sư phạm Lịch sử A2 Cơ bản
192 Bình Thạnh, xã Bình 

Khánh, H.Cần Giờ

Giáo viên môn 

Lịch sử

Trường THCS 

Nguyễn Huệ

93 Trần Thị Kim Liên 14/04/1996 Cao đẳng Sư phạm Địa lý B A
84 Rạch Lá, xã An Thới 

Đông, H.Cần Giờ

Giáo viên môn 

Địa lý

Trường THCS 

Nguyễn Huệ



Nam Nữ

Đơn vị dự 

tuyển

Số 

TT
Họ và tên thí sinh

Ngày tháng năm sinh Trình độ 

chuyên 

môn 

Chuyên ngành
Ngoại 

ngữ
Tin học

Chứng chỉ  

khác
Hộ khẩu thường trú

Vị trí đăng ký dự 

tuyển

94 Nguyễn Hà Phương 26/09/1993 Đại học SP Sinh học
TOEIC

475
B

Xã Bàu Hàm, Trảng Bom, 

Đồng Nai

Giáo viên môn 

Sinh học

Trường THCS 

Nguyễn Huệ

95 Nguyễn Thị Phương 10/09/1988 Đại học
SP Kỹ thuật 

Công nghiệp
B B Tập thể THPT - Hắc Dịch - 

Tân Thành

Giáo viên môn 

Công nghệ

Trường THCS 

Tăng Bạt Hổ A

96 Bùi Tấn Đạt 17/02/1992 Cao đẳng

SP KT công 

nghiệp - nông 

nghiệp

B Cơ bản
818 ấp 4, Phước Đông, Cần 

Đước, Long An

Giáo viên môn 

Công nghệ

Trường THCS 

Tăng Bạt Hổ A

97 Trần Thị Ngọc Thoại 17/08/1987 Cao đẳng SP Toán học B Cơ bản

12 Đoàn Khuê, TDP3, 

P.Thiện An, TX Buôn Hồ, 

Daklak

Giáo viên môn 

Toán

Trường THCS 

Tăng Bạt Hổ A

98 Phạm Văn Phúc 24/08/1988 Đại học SP Toán - Lý B1 Cơ bản
E9/173B Ấp 6 - Tân Nhựt - 

Bình Chánh

Giáo viên môn 

Toán

Trường THCS 

Tăng Bạt Hổ A

99 Đỗ Thị Nhàn 09/11/1992 Đại học SP Toán học B Cơ bản
224/32 Tân Hương, Tân 

Quý, Quận Tân Phú

Giáo viên môn 

Toán

Trường THCS 

Tăng Bạt Hổ A

100 Đinh Minh Hoàng 31/07/1991 Đại học SP Toán học B A
Đinh Văn, Lâm Hà, Lâm 

Đồng

Giáo viên môn 

Toán

Trường THCS 

Tăng Bạt Hổ A

101 Nguyễn Minh Thành 01/01/1981 Đại học SP Toán học B Nâng cao
78/35/1 Tôn Thất Thuyết, 

Phường 16, Quận 4

Giáo viên môn 

Toán

Trường THCS 

Tăng Bạt Hổ A

102 Tô Thị Thu Trang 01/10/1993 Cao đẳng SP Toán học B A
Tổ dân phố 6, IaKha, IaGai, 

Gia Lai

Giáo viên môn 

Toán

Trường THCS 

Tăng Bạt Hổ A

103 Phạm Nhơn Quý 02/10/1989
Đại học

Thạc sĩ

SP Toán học

Toán giải tích
B1 A

941/13/4/2 Trần Xuân Soạn 

P.Tân Hưng, Quận 7

Giáo viên môn 

Toán

Trường THCS 

Tăng Bạt Hổ A



Nam Nữ

Đơn vị dự 

tuyển

Số 

TT
Họ và tên thí sinh

Ngày tháng năm sinh Trình độ 

chuyên 

môn 

Chuyên ngành
Ngoại 

ngữ
Tin học

Chứng chỉ  

khác
Hộ khẩu thường trú

Vị trí đăng ký dự 

tuyển

104 Trịnh Lý Huỳnh 22/11/1994 Đại học SP Toán học B B
122/BVB, Vĩnh Hòa, Ba Tri, 

Bến Tre

Giáo viên môn 

Toán

Trường THCS 

Tăng Bạt Hổ A

105 Nguyễn Thuận Thiên 30/11/1993 Đại học SP Toán học B A
Tổ 2, Ngô Quyền, Hòa Bình, 

Thị xã AYUNPA

Giáo viên môn 

Toán

Trường THCS 

Tăng Bạt Hổ A

106 Nguyễn Kiến Trạch 10/04/1987 Đại học SP Vật lý B1 Cơ bản
C86 Xóm Chiếu, Phường 14, 

Quận 4

Giáo viên môn 

Vật lý

Trường THCS 

Tăng Bạt Hổ A

107 Trần Thị Thanh Nga 07/01/1990

Đại học

Thạc sĩ
SP Vật lý

LL&PP dạy học 

môn Vật lý

B1 B
73H Trần Văn Ơn, Phường 

1, TP Vĩnh Long

Giáo viên môn 

Vật lý

Trường THCS 

Tăng Bạt Hổ A

108 Lê Thị Tú 01/09/1993
Đại học

Thạc sĩ

SP Vật lý

Quang học
B1 A

1581/11A Đỗ Tấn Phong, 

Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình 

Dương

Giáo viên môn 

Vật lý

Trường THCS 

Tăng Bạt Hổ A

109 Võ Thị Bích Hồng 02/04/1987 Đại học SP Vật lý B
Trung 

cấp

Hòa Đa, An Mỹ, Tùy An, 

Phú Yên

Giáo viên môn 

Vật lý

Trường THCS 

Tăng Bạt Hổ A

110 Phạm Thị Chung 06/08/1991 Đại học SP Vật lý B B
21/5 Kp Quyết Thắng, Bình 

Thắng, Dĩ An, Bình Dương

Giáo viên môn 

Vật lý

Trường THCS 

Tăng Bạt Hổ A

111 Nguyễn Thanh Tâm 12/07/1989 Đại học Vật lý B Cơ bản NVSP
24/21 Phùng Văn Cung, 

Phường 7, Quận Phú Nhuận

Giáo viên môn 

Vật lý

Trường THCS 

Tăng Bạt Hổ A

112 Nguyễn Trần Mỹ Linh 23/09/1993 Đại học SP Vật Lý B1 B

118/7 Trần Hưng Đạo, TT 

Phước An, KrongPac, 

DakLak

Giáo viên môn 

Vật lý

Trường THCS 

Tăng Bạt Hổ A

113 Phạm Thị Thúy 10/07/1996 Đại học SP Sinh học B Cơ bản
06 lầu 2, chung cư 47, Phạm 

Đôn, Phường 10, Quận 5

Giáo viên môn 

Sinh học

Trường THCS 

Tăng Bạt Hổ A



Nam Nữ

Đơn vị dự 

tuyển

Số 

TT
Họ và tên thí sinh

Ngày tháng năm sinh Trình độ 

chuyên 

môn 

Chuyên ngành
Ngoại 

ngữ
Tin học

Chứng chỉ  

khác
Hộ khẩu thường trú

Vị trí đăng ký dự 

tuyển

114 Trần Xuân Tiến 18/08/1989 Đại học Ngữ văn B B NVSP
53 Phạm Công Trứ, Phường 

Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2

Giáo viên môn 

Ngữ văn

Trường THCS 

Vân Đồn

115 Lê Thị Thanh 18/08/1993 Đại học SP Ngữ văn B B
Xóm 4 Tràng Sơn, Đô 

Lương, Nghệ An

Giáo viên môn 

Ngữ văn

Trường THCS 

Vân Đồn

116 Danh Trịnh Nhân 04/02/1995 Đại học SP Ngữ văn B Cơ bản

KP Lăng 1, TT Vòm Láng, 

H. Gò Công Đông, Tiền 

Giang

Giáo viên môn 

Ngữ văn

Trường THCS 

Vân Đồn

117 Đỗ Cao Thắng 26/07/1991 Đại học SP Ngữ văn B B
Xã Vạn Thắng, Huyện Vạn 

Ninh, tỉnh Khánh Hòa

Giáo viên môn 

Ngữ văn

Trường THCS 

Vân Đồn

118 Lê Thị Tường Vân 14/04/1994
Đại học

Thạc sĩ

SP Sinh học

Động vật học
B1 B

Quảng Đông, Quảng Trạch, 

Quảng Bình

Giáo viên môn 

Sinh học

Trường THCS 

Vân Đồn

119 Phạm Thị Hồng Lệ Thu 14/10/1995 Đại học SP Toán học B Cơ bản
Thôn 5, xã Tân Lập, Krong 

Buk, ĐakLak

Giáo viên môn 

Toán

Trường THCS 

Khánh Hội A

120 Phùng Thị Hiền 08/06/1993 Đại học SP Toán học B B
Tân An - Hoài Châu - Hoài 

Nhân - Bình Định

Giáo viên môn 

Toán

Trường THCS 

Khánh Hội A

121 Phạm Thị Kiên 25/12/1992 Cao đẳng SP Toán - Lý B Cơ bản
Xóm 8, Hồng Long, Nam 

Đàn, Nghệ An

Giáo viên môn 

Toán

Trường THCS 

Khánh Hội A

122 Vũ Văn Đoán 01/07/1993 Cao đẳng SP Toán - Tin B1 B
Tổ 3 ấp Lào Tảo Thượng, 

Trung Lập thượng, Củ Chi

Giáo viên môn 

Toán

Trường THCS 

Khánh Hội A

123 Nguyễn Văn Minh 21/05/1989
Thạc sĩ

Đại học

Toán học

SP Toán học
B1 A

157/16 Lý Thái Tổ, phường 

Mỹ Long - Long Xuyên - An 

Giang

Giáo viên môn 

Toán

Trường THCS 

Khánh Hội A



Nam Nữ

Đơn vị dự 

tuyển

Số 

TT
Họ và tên thí sinh

Ngày tháng năm sinh Trình độ 

chuyên 

môn 

Chuyên ngành
Ngoại 

ngữ
Tin học

Chứng chỉ  

khác
Hộ khẩu thường trú

Vị trí đăng ký dự 

tuyển

124 Nguyễn Thị Ngọc Dung 27/08/1997 Cao đẳng SP Toán học B1 Cơ bản

Khu Phố Dương Phú, thị trấn 

Tân Hòa, Gò Công Đông, 

Tiền Giang

Giáo viên môn 

Toán

Trường THCS 

Khánh Hội A

125 Lê Thị Ngọc Thao 28/11/1989 Đại học
Công nghệ thông 

tin
B ĐH NVSP

Phổ Văn, Đức Phổ, Quảng 

Ngãi

Giáo viên môn 

Tin học

Trường THCS 

Khánh Hội A

126 Vi Thị Sa 28/02/1991 Đại học
Thông tin - Thư 

viện
B B

66 Trương Văn Thành, 

Phường Hiệp Phú, Quận 9

Nhân viên thư 

viện

Trường THCS 

Khánh Hội A

Tổng cộng danh sách có 126 người.


